UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG: MN Hoa Sen                
BÌNH BẦU THI ĐUA CÁ NHÂN- THÁNG 06/2018
	STT
	Họ và tên
	Cá nhân
	Ban thi đua
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Hương Giang
	HTTNV
	HTTNV
	

	2
	 Vũ Thi Kiều Oanh
	HTTNV
	HTTNV
	

	3
	 Chu Thị Bích Ngọc
	HTXSNV
	HTXSNV
	

	4
	Trần Thị Hoa 
	HTTNV
	HTTNV
	

	5
	Lục Kim Oanh
	HTTNV
	HTTNV
	

	6
	Trương T Thanh Huyền
	HTTNV
	HTTNV
	

	7
	Nguyễn T Vương Nhung
	HTTNV
	HTTNV
	

	8
	Trương Thu Hòa
	HTTNV
	HTTNV
	

	9
	Phạm T Minh Phương
	HTTNV
	HTTNV
	

	10
	NguyễnThị Quỳnh
	HTTNV
	HTTNV
	

	11
	Nguyễn T Hồng Hảo
	HTTNV
	HTTNV
	

	12
	NguyễnThị Kim  Anh
	HTTNV
	HTTNV
	

	13
	Nguyễn Ngọc Tú
	
	
	NGHỈ THAI SẢN

	14
	Nguyễn Thị Linh
	HTTNV
	HTTNV
	

	15
	Phan Thị Hoài Phương
	
	
	Nghỉ hè

	16
	Lê Thị Hương
	HTTNV
	HTTNV
	

	17
	Nguyễn T Thanh Vân
	HTTNV
	HTTNV
	

	18
	Trần T Ngọc Thúy
	HTTNV
	HTTNV
	

	19
	Nguyễn Thị Lan Anh
	HTTNV
	HTTNV
	

	20
	Trần Thị Phương
	
	
	Nghỉ hè

	21
	Nguyễn Thị Hạnh
	
	
	Nghỉ hè

	22
	Lê Thị Thảo
	HTTNV
	HTTNV
	

	23
	Đỗ T Hải Hà
	HTTNV
	HTTNV
	

	24
	Phạm T Bích Hảo
	
	
	Nghỉ hè

	25
	Vũ T Lệ Quyên
	
	
	Nghỉ hè

	26
	Nguyễn T Phương Anh
	HTTNV
	HTTNV
	

	27
	Nguyễn T Thu Hương
	
	
	Nghỉ hè

	28
	Nguyễn Thị Liễu
	HTTNV
	HTTNV
	

	29
	Vũ  Huyền Trang
	HTTNV
	HTTNV
	

	30
	Vũ T Chiên Hà
	HTTNV
	HTTNV
	

	31
	Lý Thị Kê
	
	
	Nghỉ hè

	32
	Đinh Thị Hường
	HTTNV
	HTTNV
	

	33
	Nguyễn  T Thanh Tâm
	HTTNV
	HTTNV
	

	34
	Đoàn Thị Thơm
	
	
	Nghỉ hè

	35
	Đào Thị Đức
	HTTNV
	HTTNV
	

	36
	Nguyễn T Kim Dung
	HTTNV
	HTTNV
	

	37
	Hoàng T Diệu Linh
	HTTNV
	HTTNV
	

	38
	Nguyễn T Hồng Hiếu
	
	
	Nghỉ hè

	39
	Nguyễn T Thu Hiền
	HTTNV
	HTTNV
	

	40
	Phạm Thị Hồng
	HTTNV
	HTTNV
	

	41
	Nguyễn T Lan Hương
	
	
	Nghỉ thai sản

	42
	Ngô Thị Yến
	HTTNV
	HTTNV
	

	43
	Nguyễn T Bích Hạnh
	HTTNV
	HTTNV
	

	44
	Trần T Thu  Nguyệt
	HTTNV
	HTTNV
	

	45
	Vũ Thị Hà
	HTTNV
	HTTNV
	

	46
	Nguyễn T Xuân Anh
	HTTNV
	HTTNV
	

	47
	Kiều Thu Hiền
	HTTNV
	HTTNV
	

	48
	Trương Bá Lợi
	HTTNV
	HTTNV
	

	49
	Nguyễn Hữu Tự
	HTTNV
	HTTNV
	

	50
	Nguyễn Lệ Mỹ Hằng
	
	
	Nghỉ hè

	51
	Nguyễn Thị Quế
	HTTNV
	HTTNV
	

	52
	Nguyễn Thị Hương Hải
	HTTNV
	HTTNV
	

	53
	Hoàng Tuấn Đăng
	HTTNV
	HTTNV
	

	54
	Nguyễn Xuân Hiên
	HTXSNV
	HTXSNV
	

	55
	Nguyễn Anh Qúy
	HTTNV
	HTTNV
	

	56
	Phạm Thị Liên
	
	
	Nghỉ hè



Tổng: Xếp loại HTXS : 02 đ/c
           Xếp loại HTTNV: 41 đ/c
           Xếp loại HTNV : 0 đ/c
            Xếp loại KHTNV : 0 đ/c
Không xếp loại: 13 đ/c (gồm 2 đ/c(nghỉ thai sản) và 11 đ/c nghỉ không lý do)
[bookmark: _GoBack]                                                                              Long Biên, ngày 22tháng 06 năm 2018
                                                                                                    T.M Ban thi đua



                                                                                Lê Thị Hương Giang

